
STT Mã môn Tên môn học Giảng viên Lớp Thứ
Số 

buổi
Giờ Ngày bắt đầu

1 IE207 Đồ án CN1.K2021.1

2 IE202 Quản trị doanh nghiệp ThS. Hồ Thị Thanh Thảo
CN1.K2021.1 + CN1.K2021.2,3 + 

CN2.K2022.2 + LT.K2022.3
Thứ 2 6 18h 02/10/2023

3 IE221 Kỹ thuật lập trình Python ThS. Phạm Thế Sơn
CN2.K2022.2 + LT.K2022.3 + 

CN2.K2022.3
Thứ 4 10 18h 04/10/2023

4 IE105
Nhập môn bảo đảm và an ninh 

thông tin
ThS. Tô Nguyễn Nhật Quang

CN1.K2021.2,3 + CN1.K2022.1 + 

CN2.K2022.2 + LT.K2022.3+ 

CN2.K2022.3

Thứ 5 10 18h 05/10/2023

5 SS008 Kinh tế chính trị Mác – Lênin ThS. Trần Thị Hoài Thương CN1.K2022.1 + CN1.K2022.2 Thứ 3 4 18h 03/10/2023

6 SS009 Chủ nghĩa xã hội khoa học ThS. Trương Phi Long CN1.K2022.1 + CN1.K2022.2 Thứ 4 4 18h 04/10/2023

7 IE104
Internet và công nghệ Web - 

Lý thuyết
ThS. Mai Xuân Hùng

CN1.K2022.1 + CN2.K2022.3 + 

LT.K2023.1 + LT.K2023.2
Thứ 6 6 18h 06/10/2023

8 IE104
Internet và công nghệ Web - 

Thực hành
ThS. Mai Xuân Hùng CN1.K2022.1 + CN2.K2022.3 Thứ 6 4 18h

Sẽ học theo thông 

báo của GV - Học 

cách tuần
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9 IE104
Internet và công nghệ Web - 

Thực hành
ThS. Mai Xuân Hùng LT.K2023.1 + LT.K2023.2 Thứ 6 4 18h

Sẽ học theo thông 

báo của GV - Học 

cách tuần

10 IE303 Công nghệ Java ThS. Sử Nhật Hạ CN1.K2022.1 + LT.K2022.3 Chủ nhật 10 8h 08/10/2023

11 IE403
Khai thác dữ liệu truyền thông 

xã hội
ThS. Mai Xuân Hùng CN2.K2022.1 + LT.K2022.2 Thứ 2 6 18h 02/10/2023

12 IE405
Công nghệ phân tích dữ liệu 

lớn
ThS. Nguyễn Hồ Duy Trí

CN2.K2022.1 + LT.K2022.3 + 

CN1.K2021.1
Thứ 3 10 18h 03/10/2023

13 SS003 Tư tưởng Hồ Chí Minh ThS. Trương Phi Long CN1.K2022.2 Thứ 2 4 18h 02/10/2023

14 SS007 Triết học Mác – Lênin ThS. Trương Phi Long CN1.K2022.2 Chủ nhật 6 8h 08/10/2023

15 IT007 Hệ điều hành ThS. Hà Lê Hoài Trung CN1.K2022.2 Thứ 5 10 18h 05/10/2023

16 IE101
Cơ sở hạ tầng Công nghệ 

thông tin
ThS. Nguyễn Thị Anh Thư CN1.K2022.2 + CN2.K2023.2 Thứ 6 6 18h 06/10/2023

17 IT004 Cơ sở dữ liệu ThS. Huỳnh Đức Huy CN1.K2022.3 + CN2.K2023.2 Thứ 5 10 18h 05/10/2023

18 IT005 Nhập môn mạng máy tính ThS. Lê Đức Thịnh CN1.K2022.3 + LT.K2023.2 Thứ 2 10 18h 02/10/2023

19 IT012 Tổ chức và cấu trúc máy tính II ThS. Hà Lê Hoài Trung CN1.K2022.3 + CN2.K2023.1 Thứ 6 10 18h 06/10/2023



20 MA005 Xác suất thống kê ThS. Lê Hoàng Tuấn CN1.K2022.3 Thứ 3 6 18h 03/10/2023

21 ENG03 Anh văn 3 ThS. Phạm Thị Kiều Tiên CN1.K2022.3 Thứ 7 6 18h 07/10/2023

22 IT002 Lập trình hướng đối tượng ThS. Sử Nhật Hạ
CN1.K2023.1 + CN2.K2023.1 + 

LT.K2023.1
Thứ 3 10 18h 03/10/2023

23 IT003 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật ThS. Mai Xuân Hùng CN1.K2023.1 + CN2.K2023.1 Thứ 4 10 18h 04/10/2023

24 SS004 Kỹ năng nghề nghiệp ThS. Nguyễn Văn Toàn CN1.K2023.1 Thứ 5 5 18h 05/10/2023

25 MA004 Cấu trúc rời rạc ThS. Lê Hoàng Tuấn
CN1.K2023.1 + CN2.K2023.1 + 

LT.K2023.1
Chủ nhật 10 8h 08/10/2023

26 ENG02 Anh văn 2 ThS. Nguyễn Thị Huỳnh Như CN1.K2023.1 Thứ 6 6 18h 06/10/2023

27 IT003 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật ThS. Phạm Thế Sơn LT.K2023.1 Thứ 5 10 18h 05/10/2023

28 MA006 Giải tích ThS. Lê Hoàng Tuấn CN1.K2023.2 Thứ 7 10 18h 07/10/2023

29 MA003 Đại số tuyến tính ThS. Lê Hoàng Tuấn CN1.K2023.2 Thứ 5 8 18h 05/10/2023

30 IT009
Giới thiệu ngành Công nghệ 

Thông tin 
ThS. Nguyễn Thị Thùy Trâm CN1.K2023.2 + CN2.K2023.2 Thứ 2 4 18h 09/10/2023



31 SS006 Pháp luật đại cương ThS. Huỳnh Thị Nam Hải CN1.K2023.2 Thứ 6 5 18h 21/10/2023

32 ENG01 Anh văn 1 ThS. Phạm Thị Kiều Tiên CN1.K2023.2 Thứ 4 6 18h 04/10/2023

33 IT001 Nhập môn Lập trình ThS. Nguyễn Văn Toàn CN2.K2023.2 + CN1.K2023.2 Thứ 3 10 18h 03/10/2023

34 IT005 Nhập môn mạng máy tính ThS. Hồ Hải CN2.K2023.2 Thứ 4 10 18h 04/10/2023

35 IT001 Nhập môn Lập trình ThS. Phạm Thế Sơn LT.K2023.2 Chủ nhật 10 8h 08/10/2023

36 IT004 Cơ sở dữ liệu ThS. Nguyễn Hồ Duy Trí LT.K2023.2 Thứ 5 10 18h 05/10/2023

37 IS254 Hệ hỗ trợ ra quyết định ThS. Nguyễn Hồ Duy Trí LT.K2022.2 + CN2.K2022.1 Thứ 4 6 18h 04/10/2023

38 IS353 Mạng xã hội ThS. Nguyễn Thị Anh Thư

CN1.K2021.1 + CN1.K2021.2,3 + 

CN2.K2022.2 + LT.K2022.3 + 

LT.K2022.2

Thứ 7 6 18h 07/10/2023


